ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 7
NĂM HỌC: 2023 - 2024
I. TRẮC NGHIỆM (12 điểm – mỗi câu 0,25 điểm)
Mã đề 1:
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	101
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	B
	B
	A
	A
	C
	D

	102
	C
	B
	A
	B
	B
	C
	B
	D
	D
	C
	A
	D

	103
	C
	B
	B
	C
	B
	D
	D
	A
	B
	C
	A
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	13
	

Biểu diễn số  và trên cùng một trục số.
	1,0

	
	Biểu diễn đúng mỗi số được 0,5 điểm
	

	14
	Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng luỹ thừa.


a)  ;	b)  .
	1,0

	14a
	



	0,5

	14b
	



	0,5

	15
	Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể).


a)  ;	b)  .

	1,5

	15a
	



	0,25

	
	

	0,5

	15b
	

	

	
	





	0,25



0,25

	
	

	0,25

	16
	Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại B. Hình lăng trụ có các kích thước như hình vẽ sau (Hình 1).
[image: ]


a)  Kể tên các cạnh bằng cạnh  và các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác ?
b)  Dựa vào Hình 1. Em hãy tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng đã cho?
	2,0 

	a
	-  BB’, CC’
-  ABB’A’; BCC’B’; ACC’A’
	0,5
0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	17. 
	
Em hãy vẽ góc xOy có số đo bằng .Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy. Tính số đo góc xOz?

	1,0

	
	Vẽ hình đúng
	0,5

	
	

	0,5

	18
	Có 6 quả táo chia đều cho 8 người. Làm thế nào để chia được mà không phải cắt bất kì quả táo nào thành 8 phần bằng nhau?
[image: ]

	0,5

	
	
Mỗi người sẽ được  quả táo.

Mà nên

Ta lấy 4 quả đầu tiên chia hai mỗi người sẽ được  quả táo

Ta lấy 2 quả còn lại chia thành 4 phần mỗi người sẽ được  quả táo
Vậy ta sẽ được kết quả đúng mà không cần chia quả táo thành 8 phần bằng nhau.
	0,5


(Lưu ý: học sinh làm cách khác đúng cho điểm tối đa)
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